
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2021 

 

Trường  THPT Tam Ngãi 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335064165 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHƯỚC AN Nam 22/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

2 335084083 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HÕA AN Nam 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.50  

3 335042587 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THÖY AN Nữ 07/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.13  

4 335076962 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG AN Nam 20/12/2002 TRÀ VINH Kinh 5.43  

5 335091644 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG AN Nam 02/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.13  

6 335076826 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THÚY AN Nữ 22/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.84  

7 335032298 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ TRÂN ANH Nữ 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.61  

8 335076736 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TÖ ANH Nữ 04/02/2003 VĨNH LONG Kinh 7.46  

9 335064360 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT ANH Nam 17/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.24  

10 335076755 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VŨ BẰNG Nam 12/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.39  

11 335064164 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH BÌNH Nam 03/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.66  

12 084203000268 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN CHỌN Nam 22/06/2003 VĨNH LONG Kinh 5.71  

13 335076296 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN NGỌC CHÖC Nữ 03/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.77  

14 335076861 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ HỒNG DIỄM Nữ 24/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.18  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

15 335084562 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM PHONG DINH Nam 29/10/2003 CẦN THƠ Kinh 8.49  

16 335091626 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 30/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  

17 335064889 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 17/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.94  

18 335091642 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN Nữ 03/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.97  

19 335032035 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP MINH ĐẢM Nam 02/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

20 335042086 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH ĐIỀU Nam 16/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.30  

21 335021846 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG ĐỊNH Nam 25/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.59  

22 335042877 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HUỲNH GIAO Nữ 18/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.01  

23 335064189 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ NGỌC GIÀU Nữ 28/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.53  

24 335084565 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VŨ HÀ Nam 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.64  

25 335084119 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT HÀO Nam 14/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.54  

26 335076260 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI ANH HÀO Nam 08/03/2003 TRÀ VINH Kinh 9.46  

27 MI5800698351 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 10/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.10  

28 335076701 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 01/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  

29 335032222 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LA GIA HÂN Nữ 19/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

30 335032678 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THỊ NGỌC HÂN Nữ 17/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.89  

31 335056064 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH HIẾU Nam 20/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.39  

32 335076820 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẠ MỸ HỒNG Nữ 17/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

33 335076822 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẠ ÁNH HỒNG Nữ 17/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.59  

34 335056526 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN GIA HUY Nam 16/11/2003 CẦN THƠ Kinh 6.37  

35 335084217 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ĐỨC HUY Nam 11/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.04  

36 335056063 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM CHI HUỲNH Nam 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.33  

37 335076693 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HUỲNH HƯƠNG Nữ 11/10/2002 TRÀ VINH Kinh 6.01  

38 335064094 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRẦN HOÀNG DUY 

KHANG Nam 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.53  

39 335056895 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THANH KHÁNH Nam 19/10/2002 VĨNH LONG Kinh 5.19  

40 335042745 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG 

KHOA Nam 09/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.40  

41 335076364 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VŨ KHƯƠNG Nam 18/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.22  

42 335056197 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRUNG KIÊN Nam 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.93  

43 335076790 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỮU KIỆT Nam 09/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.07  

44 335021876 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ KIỀU Nữ 18/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.31  

45 335042144 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THÖY KIỀU Nữ 11/08/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 7.99  

46 335032807 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG VƯƠNG LINH Nam 29/12/2001 TRÀ VINH Kinh 5.47  

47 335056666 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ DUY LINH Nam 21/07/2003 VĨNH LONG Kinh 6.72  

48 335084086 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN Nữ 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

49 335076461 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ LÂM HỒNG LOAN Nữ 28/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.45  

50 335019368 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỬU LỘC Nam 25/12/2000 VĨNH LONG Kinh 5.35  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

51 335076091 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM PHÁT LỘC Nam 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

52 335064305 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHƯỚC LỢI Nam 28/09/2003 CẦN THƠ Kinh 5.39  

53 335076890 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG QUỐC LỢI Nam 10/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.79  

54 335042297 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VŨ LUÂN Nam 10/05/2003 VĨNH LONG Kinh 6.41  

55 335064017 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN VỦ LUÂN Nam 14/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

56 335076215 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ DIỄM MY Nữ 24/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.17  

57 335084566 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ÔNG NGUYỄN THỊ TIỂU MY Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.49  

58 335032707 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA THỊ NHƠN MỸ Nữ 13/02/2003 CẦN THƠ Kinh 6.40  

59 084203000267 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HOÀNG NAM Nam 21/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.65  

60 335009284 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH QUỐC NAM Nam 17/12/2001 TRÀ VINH Kinh 5.74  

61 335056189 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH NAM Nam 26/03/2003 VĨNH LONG Kinh 6.43  

62 335076451 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH RẠCH TA NẶ Nam 20/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.80  

63 335019359 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG TUYẾT NGÂN Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.19  

64 335056741 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ KIM NGÂN Nữ 13/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.46  

65 335032326 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 10/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.86  

66 335076679 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRUNG NGHĨA Nam 29/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.29  

67 335076301 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 21/07/2003 CẦN THƠ Kinh 6.18  

68 335036271 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ NHƯ NGỌC Nữ 18/06/2003 CẦN THƠ Kinh 7.92  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

69 335076458 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHÍ NGUYÊN Nam 28/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.82  

70 335076891 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN BÌNH NGUYÊN Nam 30/03/2003 CẦN THƠ Kinh 8.66  

71 335076621 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Nữ 20/12/2002 TRÀ VINH Kinh 5.35  

72 335032021 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ XUÂN NGUYỆT Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.12  

73 335056190 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HIẾU NHÂN Nam 20/12/2003 CẦN THƠ Kinh 7.12  

74 335064939 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA KHẮC NHẬT Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.93  

75 335042120 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC NHI Nữ 02/07/2002 TRÀ VINH Kinh 6.35  

76 335032551 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC NHI Nữ 14/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.49  

77 335076852 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 30/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.27  

78 335056364 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Nữ 25/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.01  

79 335084658 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ DIỄM NHI Nữ 14/02/2003 CẦN THƠ Kinh 6.36  

80 335084224 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN NGỌC NHI Nữ 11/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.93  

81 335064563 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ÔNG THỊ YẾN NHIÊN Nữ 22/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.65  

82 335032241 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HỒNG NHIÊN Nữ 03/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.46  

83 335076828 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 08/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

84 335056184 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 19/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

85 335076438 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TÂM NHƯ Nữ 03/08/2003 CẦN THƠ Kinh 8.01  

86 335076518 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THIÊN NI Nữ 08/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.63  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

87 335091656 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM A PÉC Nam 17/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.75  

88 335076950 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH PHONG Nam 04/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.94  

89 335032318 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHẾ PHONG Nam 24/05/2002 TRÀ VINH Kinh 5.98  

90 335064489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM HOÀNG PHÖC Nam 07/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.30  

91 335084659 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRẦN HỒNG PHÖC Nữ 01/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8  

92 312589833 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG PHÖC Nam 11/09/2003 TIỀN GIANG Kinh 5.20  

93 335076462 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM PHƯỚNG Nữ 17/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.69  

94 335064328 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH BẢO THUYỀN QUAN Nam 02/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.12  

95 335032706 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA THỊ NHƠN QUANG Nữ 13/02/2003 CẦN THƠ Kinh 5.99  

96 335056278 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG NHÂN QUÝ Nam 01/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.60  

97 335076514 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ MỸ QUYÊN Nữ 25/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.85  

98 335084244 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HOÀNG QUYÊN Nữ 20/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

99 335064580 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN QUYẾN Nam 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

100 335091645 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG QUYẾN Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.69  

101 335064163 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH TUẤN SANG Nam 29/05/2002 TRÀ VINH Kinh 6.69  

102 335084558 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THANH SƠN Nam 05/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.37  

103 335019339 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHƯỚC TÀI Nam 21/05/2003 VĨNH LONG Kinh 8.60  

104 335076021 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN HỒNG TÂN Nam 18/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

105 335032999 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT TÂN Nam 07/06/2002 TRÀ VINH Kinh 5.60  

106 335076799 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TRẦN ĐÌNH TÂN Nam 27/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.82  

107 335084577 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ THIÊN THANH Nữ 09/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.03  

108 335042049 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 01/03/2003 VĨNH LONG Kinh 6.80  

109 335076862 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU THẢO Nữ 22/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.67  

110 335076576 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TÂY THI Nữ 19/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.97  

111 335056778 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH OANH THI Nam 23/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.55  

112 335076827 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHÃ THI Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.68  

113 335064318 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MAI THI Nữ 11/11/2003 VĨNH LONG Kinh 6.95  

114 335056164 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH THIỆN Nam 02/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.05  

115 335056862 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH THUẬN Nam 04/11/2003 VĨNH LONG Kinh 5.76  

116 335042744 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MINH THUẬN Nam 11/01/2003 TRÀ VINH Kinh 9.02  

117 335091601 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ DIỄM THÖY Nữ 18/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

118 335076883 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ ANH THƯ Nữ 09/04/2003 CẦN THƠ Kinh 6.71  

119 335064309 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ ANH THƯ Nữ 09/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.71  

120 335064317 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 26/10/2003 CẦN THƠ Kinh 6.16  

121 335067841 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM HOÀI THƯƠNG Nam 17/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.64  

122 335076512 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MAI TIÊN Nữ 29/11/2003 VĨNH LONG Kinh 6.82  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

123 335064560 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MAI TIÊN Nữ 08/01/2003 VĨNH LONG Kinh 6.84  

124 335021234 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRUNG TÍN Nam 13/10/2001 TRÀ VINH Kinh 5.40  

125 335064509 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUỐC TÍNH Nam 22/10/2003 VĨNH LONG Kinh 7.15  

126 335076941 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 08/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.10  

127 335056094 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

128 335032364 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU ĐẶNG HUẾ TRÂN Nữ 19/04/2003 SÓC TRĂNG Kinh 8.23  

129 335056333 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU PHÁT TRIỂN Nam 18/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.69  

130 335084342 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀNG TRIỂN Nam 21/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.78  

131 335084225 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THẢO TRINH Nữ 20/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.03  

132 335042477 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TRÌNH TRÌNH Nữ 10/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

133 335056163 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH MINH TRUNG Nam 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.64  

134 335032682 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CÔNG TUYỀN Nam 27/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.14  

135 335084555 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI SƠN TUYỀN Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.20  

136 335064004 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN VÀNG Nam 11/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

137 335076141 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH VẸN Nam 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.98  

138 335076448 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ THÖY VI Nữ 30/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.99  

139 335076579 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 14/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.71  

140 335076929 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THẾ VINH Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.44  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 
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Họ và tên thí sinh 
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141 335032283 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ QUỐC VINH Nam 17/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.05  

142 335056375 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN ANH VŨ Nam 14/12/2003 CẦN THƠ Kinh 7.34  

143 335074581 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐÀO THÚY VY Nữ 04/09/2003 TRÀ VINH Kinh 9.52  

144 335064877 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ MỸ XUYẾN Nữ 15/03/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Khmer 8.48  

145 335064209 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Nữ 24/11/2003 VĨNH LONG Kinh 7.48  

Danh sách gồm: 145 thí sinh 

 

 


